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	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	1

	Đọc hiểu

	Văn bản nghị luận

Nghĩa tường minh và hàm ẩn của câu.

Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương.
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1*
	40

	
	Tổng
	20
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	 40
	100

	
	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	20%
	40%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	40%
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	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận

Nghĩa tường minh và hàm ẩn của câu.

Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương.
	Nhận biết:
- Nhận biết được: Thể loại, phương thức biểu đạt, luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng khách quan, ý kiến đánh giá chủ quan trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của các kiểu đoạn văn: diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. 

- Nhận biết được các biện pháp tu từ có trong đoạn trích.

- Nhận biết được từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân. 

- Nhận biết nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu.

Thông hiểu: 

- Hiểu được tác dụng nghĩa hàm ẩn, giải thích được nghĩa hàm ẩn trong câu.

- Trình bày rõ ràng các khía cạnh của vấn đề.

- Nêu được luận điểm, lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc, người nghe.

- Hiểu được thông điệp văn bản muốn thể hiện. 

- Hiểu được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng. 

-Hiểu được vấn đề để đưa ra ý kiến của mình.

- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.

- Đặc điểm và chức năng của các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
Vận dụng:
- Vận dụng những bài học được gợi ra trong câu chuyện để áp dụng vào cuộc sống.

- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với bản thân.

- Nêu được thông điệp văn bản muốn thể hiện.

- Đặc điểm và chức năng của các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	4 TN


	4TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống


	Nhận biết:
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao:

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.

- Có lối viết sáng tạo, hấp dẫn lôi cuốn để làm nổi bật ý của bản thân với vấn đề cần bàn luận.

- Lời văn sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%


	UỶ BAN NHÂN DÂN ...
TRƯỜNG THCS ....
ĐỀ 
	KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề này có 11 câu, 3 trang)


I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
 “Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày đều là những thành tố quan trọng được sản sinh, hình thành và nuôi dưỡng trong môi trường sống. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi chúng ta! Hãy "đối xử" với môi trường có trách nhiệm vì một tương lai tốt đẹp hơn.

…Môi trường đang kêu cứu! Chưa bao giờ trên thế giới mọi thành phần khác nhau trong xã hội lại quan tâm nhiều đến môi trường đến như vậy, bởi hành tinh chúng ta đang hứng chịu những hậu quả nặng nề do vấn đề ô nhiễm môi trường sống gây nên. Liên hợp quốc đang kêu gọi các nước cùng tập trung mọi nỗ lực nhằm cải thiện môi trường sống tại các đô thị - nơi mà dân số thế giới tập trung nhiều nhất và cũng là nơi phát sinh ra nhiều hệ quả xấu đến môi trường nhất nếu không có những biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thay đổi cách sống từ mỗi cá nhân, hộ gia đình cũng là xu thế mà thế giới đang hướng đến.

Nhiều người từng nhắc đến từ "bảo vệ môi trường", nhưng bản thân người đó phải thấy được trách nhiệm và đóng góp như thế nào vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngay căn nhà của bạn.
...Ngày nay, phần lớn chúng ta biết rằng những mối nguy đang hiện diện và chính loài người đã gây ra. Nhiều người lo lắng cho tương lai của hành tinh chúng ta đang sống và trừ phi chúng ta có thể tìm ra một cách thức để giải quyết các vấn đề con người đã gây ra thì khi đó môi trường mới có thể tiếp tục vận hành theo chu trình của nó. Mỗi người chúng ta, ở bất kỳ độ tuổi nào, có thể làm điều gì đó để giúp làm chậm lại và đảo ngược lại một số thiệt hại. Chúng ta không thể giao phó toàn bộ công việc cần giải quyết cho các chuyên gia bởi tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với môi trường sống. Chúng ta cần học để sống theo cách bền vững hơn, ví dụ học cách sử dụng tài nguyên bao gồm không khí, nước, rừng, động vật hoang dã, đất nông nghiệp và biển mà không làm hại đến chúng. Dân số ngày càng tăng và cách sống đang thay đổi, bởi vậy chúng ta phải gìn giữ thế giới ở điều kiện tốt để cho các thế hệ mai sau sẽ có những tài nguyên như chúng ta hiện nay.”.

(https://tapchigiaothong.vn/song-co-trach-nhiem-voi-moi-truong-18337727.htm)

Lựa chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8:
Câu 1: Đoạn trích được viết theo phương thức biểu đạt nào?
	A. Tự sự
	B. Miêu tả
	C. Nghị luận
	D. Thuyết minh


Câu 2: Chủ đề của đoạn trích là gì?
A. Sống có trách nhiệm với môi trường  


B. Tình cảm của con người dành cho thiên nhiên
C. Hãy bảo vệ thiên nhiên và môi trường


               
D. Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với mỗi chúng ta
Câu 3: Trong đoạn trích, liên hợp quốc đang kêu gọi các nước cùng tập trung mọi nỗ lực nhằm cải thiện môi trường sống tại khu vực nào và vì sao?
A. Các nhà máy - nơi sản xuất hàng hóa và là nơi phát sinh ra nhiều hệ quả xấu, nước thải công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường nhất.
B. Các khu vui chơi giải trí - nơi mà người dân tập trung xả rác nhiều nhất.
C. Các đô thị - nơi mà rác thải nhiều nhất.
D. Các đô thị - nơi mà dân số thế giới tập trung nhiều nhất và cũng là nơi phát sinh ra nhiều hệ quả xấu đến môi trường nhất.
Câu 4: Đoạn văn đầu tiên từ: “Không khí chúng ta thở….. vì một tương lai tốt đẹp hơn.” thuộc kiểu đoạn văn gì?
	A. Diễn dịch
	B. Song song
	C. Quy nạp
	D. Tổng hợp


Câu 5: Câu văn “Môi trường đang kêu cứu!” được sử dụng biện pháp tu từ nào?
	A. So sánh
	B. Liệt kê
	C. Nhân hóa
	D. Hoán dụ


Câu 6: Luận điểm của đoạn văn thứ hai là câu văn nào?

	A. Môi trường đang kêu cứu!

	B. Liên hợp quốc đang kêu gọi các nước cùng tập trung mọi nỗ lực nhằm cải thiện môi trường sống tại các đô thị.

	C. Chưa bao giờ trên thế giới mọi thành phần khác nhau trong xã hội lại quan tâm nhiều đến môi trường đến như vậy, bởi hành tinh chúng ta đang hứng chịu những hậu quả nặng nề do vấn đề ô nhiễm môi trường sống gây nên.                                

	D. Bên cạnh đó, thay đổi cách sống từ mỗi cá nhân, hộ gia đình cũng là xu thế mà thế giới đang hướng đến.


Câu 7: Hàm ý của câu “Hãy “đối xử” với môi trường có trách nhiệm vì một tương lai tốt đẹp hơn.” là gì?
	A. Kêu gọi tất cả mọi người mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường và có những hành động, việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta 

	B. Con người nếu không ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường sống thì con người như đang huỷ hoại chính cuộc sống của mình

	C. Vấn đề bảo vệ môi trường luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người

	D. Vì chúng ta biết rằng những mối nguy đang hiện diện là chính loài người đã gây ra


Câu 8: Nhận xét nào đúng nhất về những luận điểm, lí lẽ và bằng chứng mà tác giả đã đưa ra trong đoạn trích?
	A. Luận điểm đưa ra chính xác, có tính thuyết phục

	B. Cách tác giả sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ các luận điểm chính trong văn bản rất thuyết phục, xác thực và được trình bày theo một trình tự hợp lí. Lí lẽ và bằng chứng được sử dụng ngay sau luận điểm chính mà nhờ đó vấn đề nghị luận được làm sáng rõ hơn

	C. Lí lẽ mà tác giả đưa ra thấu đáo và sắc sảo

	D. Tác giả đưa ra những bằng chứng ấy đầy sự thuyết phục để làm sáng tỏ lí lẽ


Câu 9: Kể tên những hoạt động xã hội bảo vệ môi trường tại địa phương mà em biết? 
 Câu 10: “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi chúng ta.” Từ luận điểm trên hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 câu) nêu lên suy nghĩ của em về việc bảo vệ môi trường.
II. VIẾT (4.0 điểm): Hãy viết một văn bản nghị luận bày tỏ ý kiến phản đối hiện tượng xả rác bừa bãi.

------------HẾT-----------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
 
ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Ngày thứ bảy xanh, sạch đẹp.

- Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

- Tái chế rác thải.

- Hạn chế sử dụng bao bì nilong…. 
- …

(HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được một hoạt động được 0.5 điểm.)
	1,0

	
	10
	- Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc mà còn là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại.
- Có thể nói hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề bức thiết, đang được mọi người đặc biệt quan tâm và hơn bao giờ hết mọi người cần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, đó là góp phần bảo vệ sức khỏe của chính mình.
- …
- Các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Trồng cây, gây rừng, trồng cây quanh khu vực sinh sống.

+ Thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, tái chế rác thải, xử lí chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường .

+ Hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

+ Sử dụng điện nước tiết kiệm, vệ sinh nhà cửa.

+ Tuyên truyền lợi ích của môi trường.
+ …
(HS có thể trả lời khác gợi ý, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 2 ý đạt điểm tối đa)
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	A. Hình thức:

- Học sinh viết được bài văn nghị luận có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, luận điểm, lập luận phù hợp, diễn đạt mạch lạc, lưu loát.

- Đảm bảo không mắc lỗi chính tả, chuẩn ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	B. Nội dung:

 Hãy viết một văn bản nghị luận bày tỏ ý kiến đồng tình hay phản đối hiện tượng xã rác bừa bãi cần đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài: 
- Nêu vấn đề cần bàn luận.

- Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.

II. Thân bài:
1. Giải thích:

a. Hiện tượng xả rác bừa bãi là gì?

  Là hành động vứt rác  bừa bãi không đúng nơi quy định, vứt theo thói quen, tiện đâu vứt đó, không đúng nơi đúng chỗ gây ô nhiễm và mất mỹ quan môi trường.

b. Ý kiến cần bàn luận:

    Hành động do thói quen của con người, tiện đâu vứt đó, không cần biết chỗ mình là ở đâu, thùng rác nằm ở chỗ nào miễn thấy rác là vứt bỏ cho sạch chỗ của mình. Đó là hành động vô ý thức, đáng lên án và cần loại bỏ hành động xả rác bừa bãi khỏi xã hội văn minh loài người.

2. Bàn luận:
a. Hiện trạng
- Vứt rác thải bừa bãi là hiện tượng phổ biến thường gặp.

- Hiện tượng này còn xảy ra ngay cả nơi cơ quan, trường học, bệnh viện, du lịch, thắng cảnh,...
    b. Trình bày ý kiến phản đối
     Có thể nói rằng vứt rác bừa bãi không chỉ là hành vi không đẹp mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống con người. Đây là hành động sai cần lên án và phê phán, để hạn chế chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi.

+ Môi trường: 

- Rác thải gây ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. 
- Rác thải đang trở thành vấn đề cấp thiết của xã hội khi ở đâu ta cũng bắt gặp những túi rác vứt đầy đường trên vỉa hè.

- Hành động không đẹp ấy mà dẫn đến các đống rác ngày càng lớn ở ven đường, ở dòng sông làm mất cảnh quan môi trường vốn có của nó. Cảnh quan đô thị trở nên bị ảnh hưởng đến ấn tượng với các du khách nước ngoài.

=> Hành động xả rác ra môi trường là hành động không thể chấp nhận được, cần loại bỏ khỏi xã hội văn minh để trả lại sự trong sạch cho môi trường sống. 

+ Về sức khỏe: 

- Hành động xả rác bừa bãi lại gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người.  

- Ảnh hưởng tới sức khỏe con người, bị lâu lan nhiều bệnh, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm.

=>  Hành động vứt rác bừa bãi cho thấy, ta là một con người không có ý thức, vị kỉ, sẽ bị người khác phê bình với hành vi không đẹp, cần từ  bỏ thói quen này.

c. Con người xả rác vào môi trường một cách tùy tiện thì con người chúng ta phải trả một cái giá rất đắt
- Hành động xả rác bừa bãi sẽ hủy diệt thiên nhiên, môi trường sống của chính chúng ta. 

- Thực tế cho thấy một lượng rác thải không được phân loại đang được thải ra môi trường. Có những rác thải dễ phân hủy nhưng có những rác thải lẫn vào trong lòng đất phải mất đến hàng năm thậm chí hàng trăm năm mới phân hủy được, ví dụ như rác thải nhựa. (dẫn chứng)
III. Kết bài: 
- Khẳng định lại vấn đề.

- Đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học.
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	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm điểm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.
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